PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2020 - K43
CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ


GVHD: CÔ HAY SINH – Email: haysinh@ueh.edu.vn – ĐT: 0908179290

	1
	DH43TG002
	Lê Thị Thảo
	Ngân
	HKDN - HỒNG ĐỨC

	2
	DH43TG002
	Nguyễn Võ Huyền
	Trang
	HKDN - EXIMA

	3
	DH43TG002
	Dương Văn
	Thắng
	HKDN - EXIMA

	4
	DH43TG003
	Trương Bích 
	Thuận
	HKDN - EXIMA

	5
	DH43TG001
	Nguyễn Thị
	Phượng
	HKDN - EXIMA

	6
	DH43TG002
	Phạm Văn Thanh
	Phong
	HKDN - EXIMA

	7
	DH43TG001
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Như
	HKDN - EXIMA

	8
	DH43TG003
	Đặng Lê Thục Đoan
	Hạnh
	HKDN - EXIMA

	9
	DH43TG003
	Lê Thị Thanh
	Dung
	HKDN - EXIMA

	10
	DH43TG003
	Võ Nhật
	Bảo
	HKDN - EXIMA

	11
	DH43TG001
	Nguyễn Thị Mai
	Anh
	HKDN - EXIMA

	12
	DH43TG002
	Cao Thị Lan
	Anh
	HKDN - EXIMA

	13
	DH43TG001
	Phan Thị Ngọc
	Trinh
	THỰC TẬP

	14
	DH43TG003
	Nguyễn Thị Thảo Mỹ
	Trinh
	THỰC TẬP

	15
	DH43TG001
	Võ Trần Diễm
	Quỳnh
	THỰC TẬP

	16
	DH43TG003
	Ngô Thị Phương
	Quỳnh
	THỰC TẬP

	17
	DH43TG001
	Nguyễn Thị
	Hằng
	THỰC TẬP

	18
	DH43TG001
	Đặng Tán Hoàng
	Đức
	THỰC TẬP

	19
	DH43TG003
	Trần Anh
	Đức
	THỰC TẬP




GVHD: CÔ NGUYỄN QUỲNH HOA – Email: nqhoa@ueh.edu.vn – ĐT: 0939809836

	1
	DH43TG002
	Hoàng Thị
	Vân
	HKDN - MHD

	2
	DH43TG002
	Trần Thị Yến
	Nhi
	HKDN - MHD

	3
	DH43TG002
	Nguyễn Minh
	Long
	HKDN - MHD

	4
	DH43TG002
	Triệu Thị
	Hòa
	HKDN - MHD

	5
	DH42TG001
	Bùi Việt
	Hiện
	HKDN - MHD

	6
	DH43TG001
	Phạm Mỹ
	Hà
	HKDN - MHD

	7
	DH43TG003
	Võ Nguyễn Thuý
	Vy
	THỰC TẬP

	8
	DH43TG001
	Văn Minh
	Mẫn
	THỰC TẬP

	9
	DH43TG002
	Nguyễn Thị Khánh
	Trinh
	THỰC TẬP

	10
	DH43TG003
	Huỳnh Anh
	Thư
	THỰC TẬP

	11
	DH43TG002
	Ngô Phương
	Thảo
	THỰC TẬP

	12
	DH43TG001
	Ngô Thị Hoài
	Ly
	THỰC TẬP

	13
	DH43TG003
	Ngô Thị Mỹ
	Liên
	THỰC TẬP

	14
	DH43TG001
	Huỳnh Thị Mỹ
	Huyền
	THỰC TẬP

	15
	DH43TG003
	Đặng Quốc
	Huy
	THỰC TẬP

	16
	DH43TG002
	Nguyễn Thị Ánh
	Hồng
	THỰC TẬP

	17
	DH43TG001
	Bùi Quốc
	Hội
	THỰC TẬP

	18
	DH43TG003
	Tào Thị Thúy
	Dung
	THỰC TẬP

	19
	DH43TG001
	Cao Thị Thu
	Ngân
	THỰC TẬP

	20
	DH41TG001
	Đặng Lê Bảo 
	Trân
	 0932 733 979(bổ sung)





GVHD: CÔ HUỲNH KIỀU TIÊN – Email:huynhkieutien@ueh.edu.vn – ĐT:0938337822

	1
	DH43TG002
	Nguyễn Quang Duy
	Khang
	HKDN - VNVC

	2
	DH43TG002
	Phan Nguyễn Tuấn
	Huy
	HKDN - VNVC

	3
	DH43TG002
	Vũ Huy
	Nghĩa
	HKDN - VFVC

	4
	DH43TG003
	Tô Hoàng
	Yến
	HKDN - Bưu điện

	5
	DH43TG001
	Châu Thý
	Vy
	HKDN - Bưu điện

	6
	DH43TG001
	Châu Ngọc
	Quý
	HKDN - Bưu điện

	7
	DH43TG003
	Nguyễn Thị Trà
	Mi
	HKDN - Bưu điện

	8
	DH43TG002
	Đinh Thị Chúc
	Mây
	HKDN - Bưu điện

	9
	DH43TG001
	Nguyễn Thị Thu
	Hiền
	HKDN - Bưu điện

	10
	DH43TG002
	Phan Vũ Trường
	Giang
	HKDN - Bưu điện

	11
	DH43TG003
	Trần Diễm
	Quỳnh
	THỰC TẬP

	12
	DH43TG003
	Làm Thị Phương
	Nguyên
	THỰC TẬP

	13
	DH43TG001
	Nguyễn Thị Thanh
	Trúc
	THỰC TẬP

	14
	DH43TG002
	Nguyễn Kim
	Ngân
	THỰC TẬP

	15
	DH43TG003
	Trần Nguyễn Tuyết
	Ngân
	THỰC TẬP

	16
	DH43TG003
	Phạm Nguyên
	Long
	THỰC TẬP

	17
	DH43TG002
	Huỳnh Xuân
	Hương
	THỰC TẬP

	18
	DH43TG001
	Vũ Trịnh Xuân
	An
	THỰC TẬP

	19
	DH43TG001
	Nguyễn Hữu
	Lợi
	THỰC TẬP




GVHD: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG – Email:nhungntt@ueh.edu.vn – ĐT:0903883027

	1
	DH43TG002
	Vương Hoàng
	Ngọc
	HKDN - TMS

	2
	DH43TG002
	Châu Văn
	Lợi
	HKDN - TMS

	3
	DH43TG003
	Phạm Ngọc
	Hoa
	HKDN - Phương Nam

	4
	DH43TG001
	Dương Thị Cẩm
	Vân
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	5
	DH43TG003
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	6
	DH43TG002
	Lài Thị
	Thắm
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	7
	DH43TG001
	Đào Thúy
	Ngân
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	8
	DH43TG002
	Nguyễn Thị Thu
	Nga
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	9
	DH43TG001
	Đinh Thị Kiều
	Mơ
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	10
	DH43TG001
	Thân Thị
	Hương
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	11
	DH43TG001
	Phạm Thị
	Huế
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	12
	DH43TG002
	Vương Thái
	Anh
	HKDN - Bến Thành Hà Nội

	13
	DH43TG002
	Nguyễn Thị Thu
	Vân
	THỰC TẬP

	14
	DH43TG003
	Đào Khắc
	Thịnh
	THỰC TẬP

	15
	DH43TG001
	Nguyễn Văn
	Thắm
	THỰC TẬP

	16
	DH43TG002
	Phạm Thị Huỳnh
	Như
	THỰC TẬP

	17
	DH43TG002
	Lê Văn
	Duẩn
	THỰC TẬP

	18
	DH43TG002
	Nguyễn Thị Trúc
	Chi
	THỰC TẬP

	19
	DH43TG002
	Bùi Khánh Phương
	Duy
	THỰC TẬP









GVHD: CÔ TRẦN BÍCH VÂN – Email: vantb@ueh.edu.vn – ĐT: 0908708728

	1
	DH43TG003
	Phạm Thị Tường
	Vi
	THỰC TẬP

	2
	DH43TG001
	Nguyễn Thanh Thùy
	Vân
	THỰC TẬP

	3
	DH43TG001
	Nguyễn Huỳnh Thanh
	Ngân
	THỰC TẬP

	4
	DH43TG003
	Huỳnh Thiện
	Trí
	THỰC TẬP

	5
	DH43TG002
	Trần Xuân
	Thùy
	THỰC TẬP

	6
	DH43TG003
	Hồ Phạm Anh
	Thư
	THỰC TẬP

	7
	DH43TG001
	Trần Lê Phương
	Thảo
	THỰC TẬP

	8
	DH43TG003
	Phan Thị Ngọc
	Phước
	THỰC TẬP

	9
	DH43TG001
	Hồ Anh
	Phong
	THỰC TẬP

	10
	DH43TG003
	Trần Quang
	Nhựt
	THỰC TẬP

	11
	DH43TG001
	Nguyễn Trang
	Nhung
	THỰC TẬP

	12
	DH43TG001
	Đỗ Trần Phương
	Nhã
	THỰC TẬP

	13
	DH43TG003
	Hồ Nhật
	Trường
	THỰC TẬP

	14
	DH43TG001
	Nguyễn Thị Mỹ
	Khanh
	THỰC TẬP

	15
	DH43TG003
	Lê Thị Quỳnh
	Hương
	THỰC TẬP

	[bookmark: _Hlk46741452]16
	DH43TG003
	Nguyễn Thành
	Được
	THỰC TẬP

	17
	DH43TG001
	Trần Minh
	Hiếu
	THỰC TẬP

	18
	DH42TG001
	Lê Hoàng
	Đức
	THỰC TẬP

	19
	DH42TG001
	Bùi Nguyễn Thu
	Hà
	THỰC TẬP



GVHD: THẦY NGUYỄN KIM ĐỨC- Email: ducnk.tdg@ueh.edu.vn – ĐT: 0933038239

	1
	DH43TG002
	Nguyễn Thị Minh
	Tuyền
	THỰC TẬP

	2
	DH43TG003
	Trần Văn
	Trực
	THỰC TẬP

	3
	DH43TG003
	Nguyễn Hoàng Thiên
	Trúc
	THỰC TẬP

	4
	DH43TG002
	Nguyễn Thành
	Trọng
	THỰC TẬP

	5
	DH43TG001
	Trần Thị Bảo
	Trân
	THỰC TẬP

	6
	DH43TG003
	Đỗ Trọng
	Thành
	THỰC TẬP

	7
	DH43TG001
	Bùi Ngọc Song
	Thanh
	THỰC TẬP

	8
	DH43TG003
	Nguyễn Ngọc Diễm
	Quỳnh
	THỰC TẬP

	9
	DH43TG002
	Nguyễn Văn
	Phước
	THỰC TẬP

	10
	DH43TG003
	Lê Nguyễn Hoàng
	Phong
	THỰC TẬP

	11
	DH43TG003
	Đặng Minh
	Nhựt
	THỰC TẬP

	12
	DH43TG001
	Tạ Đăng
	Nguyên
	THỰC TẬP

	13
	DH43TG002
	Tôn Nữ Thảo
	Nguyên
	THỰC TẬP

	14
	DH43TG003
	Dương Anh
	Kiệt
	THỰC TẬP

	15
	DH43TG002
	Đặng Gia
	Khánh
	THỰC TẬP

	16
	DH43TG003
	Tăng Xuân
	Hoàng
	THỰC TẬP

	17
	DH43TG001
	Trần Thị Thu
	Hằng
	THỰC TẬP

	18
	DH43TG001
	Đặng Thị
	Ánh
	THỰC TẬP








GVHD: THẦY NGUYỄN NGỌC VINH – Email:vinhspb@ueh.edu.vn- ĐT: 0908338905

	1
	DH39TG002
	Nguyễn Lê Phương
	Trinh
	THỰC TẬP

	2
	DH40TG002
	Phạm Hoàng Yến
	Nhi
	THỰC TẬP

	3
	DH41TG001
	Dương Thành
	Chương
	THỰC TẬP

	4
	DH42TG001
	Trịnh Thị Kim
	Thoa
	THỰC TẬP

	5
	DH42TG001
	Nguyễn Duy
	Mậu
	THỰC TẬP




GVHD: CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG THU – Email: thunguyen@ueh.edu.vn – ĐT:0922616122

	1
	DH43TG001
	Võ Đỗ Duy
	Phong
	THỰC TẬP

	2
	DH43TG001
	Phan Thị Thanh
	Ngân
	THỰC TẬP

	3
	DH43TG001
	Nguyễn Đặng Phương
	Lam
	THỰC TẬP

	4
	DH43TG002
	Ngô Quốc
	Thịnh
	THỰC TẬP

	5
	DH43TG002
	Nguyễn Trần Bích
	Hạnh
	THỰC TẬP





                             PHỤ TRÁCH PHÂN CÔNG



	      TS.NGUYỄN QUỲNH HOA
